
TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

VĂN ANH TOÁN SỬ

1 110003 ĐỖ BÙI THÁI AN 16/08/2007 11B1

2 110004 LÊ VĂN AN 21/03/2007 11B1

3 110006 ĐINH HOÀI ANH 08/01/2007 11B7

4 110007 ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH 03/03/2007 11B4

5 110008 THÁI QUỐC ANH 04/12/2007 11B2

6 110013 ĐINH TRẦN GIA BẢO 01/01/2007 11B2

7 110015 NGUYỄN QUỐC BẢO 16/01/2007 11B1

8 110018 ĐINH THỊ BIÊN 28/12/2007 11B4

9 110023 ĐINH THỊ NHÃ CA 18/10/2007 11B3

10 110024 PHAN THỊ NGỌC CẦM 15/08/2007 11B1

11 110025 ĐINH MINH CHÂU 05/06/2007 11B7

12 110026 ĐINH THỊ CHÂU 07/06/2007 11B3

13 110029 ĐINH THỊ MINH CHÂU 14/03/2007 11B6

14 110030 ĐINH VĂN CHÂU 25/01/2007 11B4

15 110031 HỒ TRIỀU CHÂU 06/05/2007 11B2

16 110035 ĐINH THỊ LÀ CHI 03/09/2007 11B6

17 110036 ĐINH THỊ CHIỀU 05/04/2007 11B4

18 110038 ĐINH CÔNG HUY CHƯƠNG 28/07/2007 11B7

19 110039 ĐINH VĂN CƠ 19/06/2007 11B5

20 110040 NGUYỄN HUY CƯỜNG 06/10/2007 11B6

21 110041 ĐINH THỊ CỬU 08/03/2007 11B3

22 110042 ĐINH THỊ CỰC 02/10/2007 11B4

23 110043 ĐINH THÀNH DANH 05/01/2007 11B5

24 110044 ĐINH THỊ DANH 10/06/2007 11B3

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA  HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 01 (MÔN: VĂN, ANH, TOÁN, SỬ)

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp
MÔN THI Ghi 

chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

VĂN ANH TOÁN SỬ

1 110045 ĐINH VĂN DANH 31/01/2007 11B4

2 110047 ĐINH VĂN DI 02/10/2007 11B2

3 110048 HUỲNH THỊ KIỀU DIỄM 28/10/2007 11B2

4 110050 THÁI NGUYỄN NGỌC DIỄM 29/06/2007 11B2

5 110051 TRẦN ĐINH KIỀU DIỄM 02/04/2007 11B1

6 110055 NGUYỄN THỊ THANH DIỆU 22/10/2007 11B2

7 110058 ĐINH VĂN DỊ 17/11/2007 11B5

8 110059 CAO VĂN DUẨN 12/12/2007 11B4

9 110060 ĐINH THỊ KIM DUNG 01/09/2007 11B6

10 110062 CAO ĐỨC DUY 24/07/2007 11B2

11 110064 ĐINH THỊ HUYỀN DUY 08/06/2007 11B3

12 110066 ĐINH VĂN DUY 11/05/2007 11B2

13 110067 PHẠM NGUYỄN NHẤT DUY 10/12/2007 11B1

14 110068 TRẦN ĐÌNH DUY 17/10/2007 11B5

15 110069 ĐINH THỊ DUYÊN 22/10/2007 11B2

16 110072 NGUYỄN NGỌC KIỀU DUYÊN 24/09/2007 11B7

17 110075 ĐOÀN TRUNG DŨNG 27/07/2007 11B1

18 110077 ĐINH HOÀI DƯƠNG 18/02/2007 11B2

19 110078 ĐINH THỊ MỸ DƯƠNG 24/08/2006 11B4

20 110079 NGUYỄN HUỲNH THUỲ DƯƠNG 15/09/2007 11B3

21 110085 ĐINH TIẾN ĐẠT 30/10/2007 11B6

22 110088 ĐỖ THÀNH ĐẠT 21/05/2007 11B1

23 110090 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 24/01/2007 11B6

24 110093 NGUYỄN TÔN ĐÔ 29/07/2007 11B3

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA  CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 02 (MÔN: VĂN, ANH, TOÁN, SỬ)

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp
MÔN THI Ghi 

chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

VĂN ANH TOÁN SỬ

1 110094 Đinh Hồ Phương Đông 21/10/2007 11B4

2 110095 ĐINH THỊ ĐƯỜNG 02/04/2007 11B3

3 110098 ĐINH SA MU ÊN 24/12/2007 11B6

4 110100 ĐINH THỊ LONG GIANG 28/02/2007 11B3

5 110102 ĐINH SANG GUN 02/07/2007 11B2

6 110106 ĐINH HỒNG HẢI 16/04/2007 11B7

7 110110 ĐINH THỊ HẢO 24/10/2007 11B6

8 110112 ĐINH THỊ PHƯƠNG HẢO 05/01/2007 11B3

9 110113 NGUYỄN THỊ LƯU HẢO 02/10/2007 11B1

10 110116 ĐINH THỊ MINH HẠNH 15/07/2007 11B7

11 110120 ĐINH THỊ HẰNG 02/11/2007 11B3

12 110121 ĐINH THỊ THU HẰNG 01/03/2007 11B3

13 110123 LƯƠNG THÚY HẰNG 31/10/2007 11B6

14 110125 VÕ THÚY HẰNG 26/09/2007 11B1

15 110127 NGUYỄN HOÀNG ÁI HÂN 15/02/2007 11B3

16 110128 NGUYỄN TRẦN HOÀ HÂN 24/08/2007 11B1

17 110129 NGUYỄN VÕ GIA HÂN 04/11/2007 11B1

18 110130 PHẠM NGÔ BẢO HÂN 25/10/2007 11B1

19 110131 CAO TRÍ HẬU 19/08/2007 11B1

20 110132 ĐINH THỊ HEM 07/05/2007 11B4

21 110135 ĐINH THỊ HIỀN 02/03/2007 11B6

22 110136 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 21/02/2007 11B1

23 110137 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 28/09/2007 11B1

24 110138 TRẦN THU HIỀN 16/03/2007 11B3

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA  CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 03 (MÔN: VĂN, ANH, TOÁN, SỬ)

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp
MÔN THI Ghi 

chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

VĂN ANH TOÁN SỬ

1 110140 ĐINH THỊ HIẾU 04/06/2007 11B3

2 110142 NGUYỄN VÕ GIA HIẾU 12/07/2007 11B1

3 110145 ĐINH THỊ HIỆP 25/03/2007 11B3

4 110150 TRẦN BÍCH MỸ HOÀ 25/05/2007 11B3

5 110156 ĐINH VĂN HÔNG 03/11/2007 11B5

6 110158 ĐINH THỊ HỒNG 16/02/2007 11B5

7 110163 ĐINH MINH HỢP 20/12/2007 11B5

8 110165 ĐINH HẢI HUÂN 29/12/2007 11B6

9 110166 ĐINH THỊ KIM HUẾ 08/02/2007 11B3

10 110168 ĐINH THỊ SONG HUỆ 28/07/2007 11B3

11 110171 CAO ĐÌNH HUY 01/04/2007 11B2

12 110172 ĐINH QUANG HUY 20/12/2007 11B7

13 110175 ĐINH THỊ HUY 01/01/2007 11B2

14 110176 ĐINH THỊ HUY 02/05/2007 11B5

15 110177 LÝ THÀNH HUY 04/07/2007 11B6

16 110178 PHAN THANH HUY 17/01/2007 11B1

17 110187 ĐINH HOÀI HUYNH 02/04/2007 11B7

18 110194 HỒ QUỲNH HƯƠNG 27/08/2007 11B7

19 110195 PHAN THỊ KIỀU HƯƠNG 25/03/2007 11B1

20 110199 ĐINH THỊ KEO 22/07/2007 11B5

21 110201 Đinh Tuấn Khang 02/05/2007 11B5

22 110202 HUỲNH DUY AN KHANG 09/10/2007 11B1

23 110203 TRẦN HUY KHANG 25/02/2007 11B1

24 110204 ĐINH VĂN KHÁNH 23/09/2007 11B7

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA  CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 04 (MÔN: VĂN, ANH, TOÁN, SỬ)

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp
MÔN THI Ghi 

chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

VĂN ANH TOÁN SỬ

1 110206 ĐẶNG HOÀNG KHẢI 02/06/2007 11B4

2 110207 ĐINH THỊ KHẢI 05/04/2007 11B2

3 110211 ĐINH VĂN KHIÊM 01/02/2007 11B3

4 110214 ĐINH VĂN KHOA 20/09/2007 11B5

5 110215 LÊ ANH KHOA 13/06/2007 11B7

6 110217 TRẦN NGUYỄN ANH KHOA 18/02/2007 11B3

7 110218 ĐINH THỊ BÍCH KHÓA 12/12/2007 11B2

8 110221 ĐINH THỊ KHUY 21/12/2007 11B2

9 110224 HUỲNH THỊ BÍCH KHUYẾT 19/08/2007 11B5

10 110228 ĐINH THỊ MỸ KIỀU 27/05/2007 11B3

11 110230 ĐINH THỊ KIỂU 11/05/2007 11B3

12 110232 ĐINH VĂN KIỆT 26/01/2007 11B3

13 110235 HỒ VÕ GIA KIỆT 11/06/2007 11B2

14 110236 TRẦN ANH KIỆT 25/06/2007 11B1

15 110241 ĐINH THỊ KÝ 02/02/2007 11B3

16 110242 ĐINH VĂN KÝ 03/12/2007 11B7

17 110243 ĐINH THỊ LAI 06/03/2007 11B2

18 110244 TÔN NỮ HIỂU LAM 22/03/2007 11B1

19 110250 ĐINH THỊ LĂNG 11/12/2007 11B4

20 110252 NGUYỄN VŨ VI LÂM 01/04/2007 11B1

21 110259 ĐINH THỊ LIÊN 12/12/2007 11B7

22 110265 ĐINH THỊ HUỆ LINH 24/03/2007 11B6

23 110267 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 09/04/2007 11B2

24 110268 PHẠM KIỀU LINH 22/12/2007 11B2

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA  CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 05 (MÔN: VĂN, ANH, TOÁN, SỬ)

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp
MÔN THI Ghi 

chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

VĂN ANH TOÁN SỬ

1 110271 ĐINH THỊ LOAN 10/01/2007 11B4

2 110272 ĐINH THỊ LOAN 20/02/2006 11B6

3 110274 ĐINH THỊ THIÊN LOAN 28/07/2007 11B7

4 110277 ĐỖ NHẬT LONG 02/11/2007 11B4

5 110279 ĐINH THỊ LÔI 03/01/2007 11B2

6 110282 ĐINH QUANG LỜI 24/10/2007 11B6

7 110283 ĐINH VĂN LƯU 13/06/2007 11B2

8 110288 ĐINH THỊ HỒNG MAI 15/02/2007 11B3

9 110289 ĐINH TẤN MẠNH 02/07/2007 11B5

10 110290 ĐINH VĂN MẠNH 07/03/2007 11B6

11 110292 ĐINH THỊ MÈO 19/01/2007 11B3

12 110293 ĐINH THỊ MƠ 14/07/2007 11B5

13 110296 ĐÀM NGUYỄN NGỌC MY 27/02/2007 11B2

14 110298 ĐINH THỊ MY 03/01/2006 11B6

15 110301 KIM LÊ DU MY 31/03/2007 11B1

16 110309 ĐINH THỊ NEM 22/09/2007 11B7

17 110310 ĐINH THỊ NGA 28/04/2007 11B6

18 110313 ĐINH HOÀI NGÂN 30/05/2007 11B7

19 110314 ĐINH THỊ NGÂN 27/11/2007 11B3

20 110318 PHAN HIẾU NGÂN 02/04/2007 11B1

21 110319 TRẦN NGỌC BẢO NGÂN 22/11/2007 11B1

22 110320 ĐINH HÀ CHÍNH NGHĨA 28/11/2007 11B6

23 110322 NGUYỄN THÀNH NGHĨA 19/05/2007 11B5

24 110323 VŨ THÀNH NGHĨA 24/09/2007 11B1

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA  CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 06 (MÔN: VĂN, ANH, TOÁN, SỬ)

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp
MÔN THI Ghi 

chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

VĂN ANH TOÁN SỬ

1 110326 ĐINH THỊ MỸ NGỌC 22/05/2007 11B1

2 110327 HÀ BẢO NGỌC 24/10/2007 11B7

3 110332 ĐINH THỊ NGUY 03/09/2007 11B2

4 110333 ĐINH THỊ NGUY 26/11/2006 11B4

5 110334 ĐẶNG TUẤN NGUYÊN 28/05/2007 11B1

6 110335 ĐINH THỊ NGUYÊN 28/08/2007 11B2

7 110336 ĐINH THỊ NGUYÊN 03/12/2007 11B4

8 110337 NGUYỄN ANH NGUYÊN 18/04/2007 11B1

9 110338 PHẠM HỮU NHẬT NGUYÊN 10/10/2007 11B7

10 110339 NGUYỄN LÊ ÁNH NGUYỆT 04/01/2007 11B2

11 110342 ĐINH VĂN NHÂN 15/01/2007 11B6

12 110343 NGUYỄN THÀNH NHÂN 19/05/2007 11B5

13 110344 TRẦN NGUYỄN TRỌNG NHÂN 10/10/2007 11B1

14 110345 PHAN THANH NHẬT 10/08/2007 11B3

15 110349 ĐINH THỊ NHI A NHI 30/09/2007 11B5

16 110350 HUỲNH THỊ NGỌC NHI 06/06/2007 11B6

17 110352 LÊ NGUYỄN HIỀN NHI 29/07/2007 11B1

18 110355 THÁI NGUYỄN YẾN NHI 14/05/2007 11B5

19 110359 ĐINH THỊ NHÍCH 17/03/2007 11B6

20 110360 ĐINH THỊ NHÔNG 31/12/2007 11B4

21 110361 ĐINH THỊ NHU 30/06/2007 11B4

22 110362 ĐINH THỊ BÍCH NHUNG 13/09/2007 11B7

23 110364 ĐINH THỊ THÙY NHUNG 04/01/2007 11B6

Danh sách này có 23 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA  CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 07 (MÔN: VĂN, ANH, TOÁN, SỬ)

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp
MÔN THI Ghi 

chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

VĂN ANH TOÁN SỬ

1 110365 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 02/11/2007 11B1

2 110367 ĐINH THỊ NHỤC 17/07/2007 11B7

3 110369 ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ 18/11/2007 11B4

4 110370 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 11/08/2007 11B4

5 110371 TRẦN NGUYỄN TỐ NHƯ 21/02/2007 11B1

6 110372 TRẦN VÕ TÂM NHƯ 01/04/2007 11B5

7 110373 ĐINH THỊ NHỨC 30/08/2007 11B5

8 110375 PHẠM THỊ NỤ 13/09/2007 11B4

9 110376 ĐINH THỊ KIM OANH 07/10/2007 11B2

10 110377 ĐỖ KIỀU OANH 01/02/2007 11B3

11 110380 NGUYỄN THỊ MAI OANH 25/05/2007 11B3

12 110381 ĐINH THỊ Y PA 22/04/2007 11B3

13 110382 ĐINH THỊ PHÂN 15/07/2007 11B4

14 110384 ĐINH THỊ PHIÊN 01/04/2007 11B4

15 110387 NGUYỄN ĐỨC PHONG 22/06/2007 11B6

16 110389 TRẦN NGUYỄN VŨ PHONG 11/11/2007 11B4

17 110391 HỒ QUÝ PHÚ 22/03/2007 11B4

18 110395 NGUYỄN NỮ LUẬN PHÚC 30/10/2007 11B4

19 110396 TRẦN PHÚC 21/05/2007 11B1

20 110399 ĐINH SANG PHƯƠNG 11/07/2007 11B6

21 110400 ĐINH THỊ PHƯƠNG 06/11/2007 11B5

22 110401 ĐINH THỊ THU PHƯƠNG 05/05/2006 11B3

23 110403 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 05/05/2007 11B1

Danh sách này có 23 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA  CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 08 (MÔN: VĂN, ANH, TOÁN, SỬ)

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp
MÔN THI Ghi 

chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

VĂN ANH TOÁN SỬ

1 110408 ĐÀO TÚ QUYÊN 02/02/2007 11B6

2 110409 ĐINH ĐẶNG TÚ QUYÊN 17/01/2007 11B5

3 110410 ĐINH VĂN QUYÊN 17/12/2007 11B6

4 110412 Đinh Ngọc Quỳnh 02/01/2006 11B7

5 110413 ĐINH THỊ QUỲNH 29/05/2007 11B5

6 110415 ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH 14/02/2007 11B4

7 110416 ĐINH THỊ TRÚC QUỲNH 30/04/2007 11B1

8 110419 PHẠM VÕ TRÚC QUỲNH 29/04/2007 11B1

9 110423 ĐINH VĂN SANG 16/08/2007 11B3

10 110424 ĐINH VĂN SANG 10/01/2007 11B4

11 110425 ĐINH VĂN SANG 24/05/2007 11B6

12 110426 TRẦN QUANG SANG 18/11/2007 11B7

13 110431 ĐINH THỊ SIÊNG 24/12/2006 11B4

14 110432 ĐINH THỊ SIẾT 02/06/2007 11B4

15 110434 ĐINH THỊ SÍ 24/03/2007 11B7

16 110435 ĐINH THỊ SỈA 05/06/2007 11B3

17 110439 ĐINH THỊ SU 25/12/2007 11B7

18 110441 ĐINH THỊ HI SUN 15/09/2007 11B5

19 110442 ĐINH THỊ SƯA 13/05/2007 11B7

20 110444 ĐINH VĂN TÀI 17/07/2007 11B2

21 110447 PHẠM THỊ THANH TÂM 10/05/2007 11B1

22 110449 ĐINH NGỌC THANH 05/02/2007 11B7

23 110451 ĐINH THỊ THÁI 09/01/2007 11B2

Danh sách này có 23 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA  CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 09 (MÔN: VĂN, ANH, TOÁN, SỬ)

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp
MÔN THI Ghi 

chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

VĂN ANH TOÁN SỬ

1 110452 ĐINH THỊ THÁI 25/06/2007 11B7

2 110454 ĐINH VĂN THÁI 13/04/2007 11B6

3 110457 Đinh Minh Thảo 26/11/2007 11B5

4 110459 ĐINH THỊ THU THẢO 29/12/2007 11B7

5 110461 PHAN THỊ NHƯ THẢO 12/02/2007 11B2

6 110465 ĐINH THỊ THẬT 04/07/2007 11B5

7 110466 ĐINH THỊ THÊ 02/02/2007 11B3

8 110467 ĐINH VĂN THÊN 24/04/2007 11B6

9 110469 ĐINH THỊ THIÊN 13/04/2007 11B4

10 110470 ĐINH THỊ THIÊN 31/05/2007 11B7

11 110476 ĐINH THỊ THOA 03/04/2007 11B5

12 110477 ĐINH MINH THOÁNG 07/12/2007 11B4

13 110480 ĐINH THỊ THỜI 18/09/2007 11B6

14 110481 ĐINH THỊ THU 10/01/2007 11B4

15 110482 ĐINH THỊ ANH THU 25/03/2007 11B7

16 110488 ĐINH THỊ THU THÙY 17/11/2007 11B6

17 110489 NGUYỄN TRẦN ÁI THÙY 23/02/2007 11B2

18 110490 ĐINH PHƯƠNG THÚY 06/05/2007 11B5

19 110491 ĐINH THỊ THÚY 06/02/2007 11B4

20 110492 ĐINH THỊ THÚY 02/03/2007 11B5

21 110493 ĐINH THỊ NGỌC THÚY 28/07/2007 11B5

22 110496 ĐINH THỊ PHƯƠNG THỦY 01/08/2007 11B6

23 110497 ĐINH THỊ THU THỦY 28/05/2007 11B4

Danh sách này có 23 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA  CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 10 (MÔN: VĂN, ANH, TOÁN, SỬ)

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp
MÔN THI Ghi 

chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

VĂN ANH TOÁN SỬ

1 110498 ĐINH THỊ THU THỦY 03/10/2007 11B5

2 110502 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 14/01/2007 11B5

3 110510 BÙI THỦY TIÊN 29/05/2007 11B1

4 110516 Đinh Hoàng Tiếng 02/07/2007 11B5

5 110518 ĐINH HẢI TINH 12/11/2007 11B5

6 110523 LÊ THỊ THANH TRANG 22/02/2007 11B4

7 110524 NGÔ THỊ TRANG 14/06/2007 11B3

8 110525 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG 15/08/2007 11B1

9 110526 ĐINH THỊ BÍCH TRÂM 28/10/2007 11B6

10 110527 TRẦN NGỌC TRÂM 08/12/2007 11B2

11 110529 ĐINH THỊ HỒNG TRÊ 08/08/2007 11B6

12 110530 ĐINH VĂN TRIÊU 21/06/2007 11B6

13 110532 ĐINH THỊ TRINH 14/10/2007 11B4

14 110535 NGUYỄN HỮU TRÍ 14/11/2007 11B6

15 110537 Đinh Quốc Trung 11/01/2007 11B7

16 110539 ĐINH VĂN TRƯỜNG 17/02/2007 11B3

17 110541 PHẠM QUỐC TRỰC 07/11/2007 11B1

18 110542 ĐINH ANH TUẤN 10/12/2007 11B5

19 110543 ĐỖ ANH TUẤN 28/12/2007 11B4

20 110544 PHẠM QUỐC TUẤN 29/03/2007 11B1

21 110546 BÙI THỊ CẨM TUYẾN 14/02/2007 11B1

22 110548 NGUYỄN CỬU TÚ 05/05/2007 11B7

23 110552 ĐINH THỊ PHƯƠNG UYÊN 19/07/2007 11B3

Danh sách này có 23 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA  CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 11 (MÔN: VĂN, ANH, TOÁN, SỬ)

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp
MÔN THI Ghi 

chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

VĂN ANH TOÁN SỬ

1 110553 ĐINH THỊ UYNH 01/10/2007 11B3

2 110555 PHẠM TRẦN CẨM VÂN 07/04/2007 11B3

3 110556 ĐINH THỊ VÂNG 22/04/2007 11B6

4 110557 ĐINH THỊ BÉ VI 07/11/2007 11B7

5 110558 ĐINH THỊ LONG VI 28/08/2007 11B4

6 110559 NGUYỄN THỊ LINH VI 03/03/2007 11B3

7 110560 TRẦN CHÂU HOÀNG VI 23/08/2007 11B1

8 110562 ĐINH THỊ NHI VIỆN 22/03/2007 11B6

9 110567 ĐINH THỊ VĨ 23/04/2007 11B4

10 110569 NGÔ TẤN VĨ 10/05/2007 11B4

11 110570 ĐINH QUANG VŨ 06/04/2007 11B6

12 110571 ĐINH TẤN VŨ 19/08/2007 11B4

13 110572 NGUYỄN HOÀNG VŨ 09/12/2007 11B2

14 110575 VÕ HOÀNG VŨ 27/12/2007 11B7

15 110576 ĐINH VĂN VƯƠNG 27/08/2007 11B5

16 110579 ĐINH THỊ TƯỜNG VY 26/08/2007 11B7

17 110580 LÊ MAI VY 03/06/2007 11B1

18 110581 NGUYỄN TƯỜNG VY 23/12/2007 11B3

19 110582 PHẠM THỊ TƯỜNG VY 09/05/2007 11B1

20 110584 ĐINH VĂN WIN 22/05/2007 11B7

21 110585 ĐINH THỊ XIẾU 11/12/2007 11B7

22 110592 ĐINH THỊ NGỌC Y 29/09/2007 11B4

23 110596 VŨ NGUYỄN HOÀNG YẾN 08/01/2007 11B2

Danh sách này có 23 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA  CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 12 (MÔN: VĂN, ANH, TOÁN, SỬ)

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp
MÔN THI Ghi 

chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

HÓA

1 110003 ĐỖ BÙI THÁI AN 16/08/2007 11B1

2 110004 LÊ VĂN AN 21/03/2007 11B1

3 110008 THÁI QUỐC ANH 04/12/2007 11B2

4 110013 ĐINH TRẦN GIA BẢO 01/01/2007 11B2

5 110015 NGUYỄN QUỐC BẢO 16/01/2007 11B1

6 110024 PHAN THỊ NGỌC CẦM 15/08/2007 11B1

7 110031 HỒ TRIỀU CHÂU 06/05/2007 11B2

8 110039 ĐINH VĂN CƠ 19/06/2007 11B5

9 110043 ĐINH THÀNH DANH 05/01/2007 11B5

10 110047 ĐINH VĂN DI 02/10/2007 11B2

11 110048 HUỲNH THỊ KIỀU DIỄM 28/10/2007 11B2

12 110050 THÁI NGUYỄN NGỌC DIỄM 29/06/2007 11B2

13 110051 TRẦN ĐINH KIỀU DIỄM 02/04/2007 11B1

14 110055 NGUYỄN THỊ THANH DIỆU 22/10/2007 11B2

15 110058 ĐINH VĂN DỊ 17/11/2007 11B5

16 110062 CAO ĐỨC DUY 24/07/2007 11B2

17 110066 ĐINH VĂN DUY 11/05/2007 11B2

18 110067 PHẠM NGUYỄN NHẤT DUY 10/12/2007 11B1

19 110068 TRẦN ĐÌNH DUY 17/10/2007 11B5

20 110069 ĐINH THỊ DUYÊN 22/10/2007 11B2

21 110075 ĐOÀN TRUNG DŨNG 27/07/2007 11B1

22 110077 ĐINH HOÀI DƯƠNG 18/02/2007 11B2

23 110088 ĐỖ THÀNH ĐẠT 21/05/2007 11B1

24 110102 ĐINH SANG GUN 02/07/2007 11B2

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 10 (MÔN: HÓA) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

HÓA

1 110113 NGUYỄN THỊ LƯU HẢO 02/10/2007 11B1

2 110125 VÕ THÚY HẰNG 26/09/2007 11B1

3 110128 NGUYỄN TRẦN HOÀ HÂN 24/08/2007 11B1

4 110129 NGUYỄN VÕ GIA HÂN 04/11/2007 11B1

5 110130 PHẠM NGÔ BẢO HÂN 25/10/2007 11B1

6 110131 CAO TRÍ HẬU 19/08/2007 11B1

7 110136 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 21/02/2007 11B1

8 110137 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 28/09/2007 11B1

9 110142 NGUYỄN VÕ GIA HIẾU 12/07/2007 11B1

10 110156 ĐINH VĂN HÔNG 03/11/2007 11B5

11 110158 ĐINH THỊ HỒNG 16/02/2007 11B5

12 110163 ĐINH MINH HỢP 20/12/2007 11B5

13 110171 CAO ĐÌNH HUY 01/04/2007 11B2

14 110175 ĐINH THỊ HUY 01/01/2007 11B2

15 110176 ĐINH THỊ HUY 02/05/2007 11B5

16 110178 PHAN THANH HUY 17/01/2007 11B1

17 110195 PHAN THỊ KIỀU HƯƠNG 25/03/2007 11B1

18 110199 ĐINH THỊ KEO 22/07/2007 11B5

19 110201 Đinh Tuấn Khang 02/05/2007 11B5

20 110202 HUỲNH DUY AN KHANG 09/10/2007 11B1

21 110203 TRẦN HUY KHANG 25/02/2007 11B1

22 110207 ĐINH THỊ KHẢI 05/04/2007 11B2

23 110214 ĐINH VĂN KHOA 20/09/2007 11B5

24 110218 ĐINH THỊ BÍCH KHÓA 12/12/2007 11B2

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 11 (MÔN: HÓA) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

HÓA

1 110221 ĐINH THỊ KHUY 21/12/2007 11B2

2 110224 HUỲNH THỊ BÍCH KHUYẾT 19/08/2007 11B5

3 110235 HỒ VÕ GIA KIỆT 11/06/2007 11B2

4 110236 TRẦN ANH KIỆT 25/06/2007 11B1

5 110243 ĐINH THỊ LAI 06/03/2007 11B2

6 110244 TÔN NỮ HIỂU LAM 22/03/2007 11B1

7 110252 NGUYỄN VŨ VI LÂM 01/04/2007 11B1

8 110267 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 09/04/2007 11B2

9 110268 PHẠM KIỀU LINH 22/12/2007 11B2

10 110279 ĐINH THỊ LÔI 03/01/2007 11B2

11 110283 ĐINH VĂN LƯU 13/06/2007 11B2

12 110289 ĐINH TẤN MẠNH 02/07/2007 11B5

13 110293 ĐINH THỊ MƠ 14/07/2007 11B5

14 110296 ĐÀM NGUYỄN NGỌC MY 27/02/2007 11B2

15 110301 KIM LÊ DU MY 31/03/2007 11B1

16 110318 PHAN HIẾU NGÂN 02/04/2007 11B1

17 110319 TRẦN NGỌC BẢO NGÂN 22/11/2007 11B1

18 110322 NGUYỄN THÀNH NGHĨA 19/05/2007 11B5

19 110323 VŨ THÀNH NGHĨA 24/09/2007 11B1

20 110326 ĐINH THỊ MỸ NGỌC 22/05/2007 11B1

21 110332 ĐINH THỊ NGUY 03/09/2007 11B2

22 110334 ĐẶNG TUẤN NGUYÊN 28/05/2007 11B1

23 110335 ĐINH THỊ NGUYÊN 28/08/2007 11B2

24 110337 NGUYỄN ANH NGUYÊN 18/04/2007 11B1

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 12 (MÔN: HÓA) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

HÓA

1 110339 NGUYỄN LÊ ÁNH NGUYỆT 04/01/2007 11B2

2 110343 NGUYỄN THÀNH NHÂN 19/05/2007 11B5

3 110344 TRẦN NGUYỄN TRỌNG NHÂN 10/10/2007 11B1

4 110349 ĐINH THỊ NHI A NHI 30/09/2007 11B5

5 110352 LÊ NGUYỄN HIỀN NHI 29/07/2007 11B1

6 110355 THÁI NGUYỄN YẾN NHI 14/05/2007 11B5

7 110365 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 02/11/2007 11B1

8 110371 TRẦN NGUYỄN TỐ NHƯ 21/02/2007 11B1

9 110372 TRẦN VÕ TÂM NHƯ 01/04/2007 11B5

10 110373 ĐINH THỊ NHỨC 30/08/2007 11B5

11 110376 ĐINH THỊ KIM OANH 07/10/2007 11B2

12 110396 TRẦN PHÚC 21/05/2007 11B1

13 110400 ĐINH THỊ PHƯƠNG 06/11/2007 11B5

14 110403 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 05/05/2007 11B1

15 110409 ĐINH ĐẶNG TÚ QUYÊN 17/01/2007 11B5

16 110413 ĐINH THỊ QUỲNH 29/05/2007 11B5

17 110416 ĐINH THỊ TRÚC QUỲNH 30/04/2007 11B1

18 110419 PHẠM VÕ TRÚC QUỲNH 29/04/2007 11B1

19 110441 ĐINH THỊ HI SUN 15/09/2007 11B5

20 110444 ĐINH VĂN TÀI 17/07/2007 11B2

21 110447 PHẠM THỊ THANH TÂM 10/05/2007 11B1

22 110451 ĐINH THỊ THÁI 09/01/2007 11B2

23 110457 Đinh Minh Thảo 26/11/2007 11B5

24 110461 PHAN THỊ NHƯ THẢO 12/02/2007 11B2

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 13 (MÔN: HÓA) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

HÓA

1 110465 ĐINH THỊ THẬT 04/07/2007 11B5

2 110476 ĐINH THỊ THOA 03/04/2007 11B5

3 110489 NGUYỄN TRẦN ÁI THÙY 23/02/2007 11B2

4 110490 ĐINH PHƯƠNG THÚY 06/05/2007 11B5

5 110492 ĐINH THỊ THÚY 02/03/2007 11B5

6 110493 ĐINH THỊ NGỌC THÚY 28/07/2007 11B5

7 110498 ĐINH THỊ THU THỦY 03/10/2007 11B5

8 110502 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 14/01/2007 11B5

9 110510 BÙI THỦY TIÊN 29/05/2007 11B1

10 110516 Đinh Hoàng Tiếng 02/07/2007 11B5

11 110518 ĐINH HẢI TINH 12/11/2007 11B5

12 110525 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG 15/08/2007 11B1

13 110527 TRẦN NGỌC TRÂM 08/12/2007 11B2

14 110541 PHẠM QUỐC TRỰC 07/11/2007 11B1

15 110542 ĐINH ANH TUẤN 10/12/2007 11B5

16 110544 PHẠM QUỐC TUẤN 29/03/2007 11B1

17 110546 BÙI THỊ CẨM TUYẾN 14/02/2007 11B1

18 110560 TRẦN CHÂU HOÀNG VI 23/08/2007 11B1

19 110572 NGUYỄN HOÀNG VŨ 09/12/2007 11B2

20 110576 ĐINH VĂN VƯƠNG 27/08/2007 11B5

21 110580 LÊ MAI VY 03/06/2007 11B1

22 110582 PHẠM THỊ TƯỜNG VY 09/05/2007 11B1

23 110596 VŨ NGUYỄN HOÀNG YẾN 08/01/2007 11B2

Danh sách này có 23 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: DC (MÔN: HÓA) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

SINH

1 110003 ĐỖ BÙI THÁI AN 16/08/2007 11B1

2 110004 LÊ VĂN AN 21/03/2007 11B1

3 110006 ĐINH HOÀI ANH 08/01/2007 11B7

4 110008 THÁI QUỐC ANH 04/12/2007 11B2

5 110013 ĐINH TRẦN GIA BẢO 01/01/2007 11B2

6 110015 NGUYỄN QUỐC BẢO 16/01/2007 11B1

7 110024 PHAN THỊ NGỌC CẦM 15/08/2007 11B1

8 110025 ĐINH MINH CHÂU 05/06/2007 11B7

9 110031 HỒ TRIỀU CHÂU 06/05/2007 11B2

10 110038 ĐINH CÔNG HUY CHƯƠNG 28/07/2007 11B7

11 110047 ĐINH VĂN DI 02/10/2007 11B2

12 110048 HUỲNH THỊ KIỀU DIỄM 28/10/2007 11B2

13 110050 THÁI NGUYỄN NGỌC DIỄM 29/06/2007 11B2

14 110051 TRẦN ĐINH KIỀU DIỄM 02/04/2007 11B1

15 110055 NGUYỄN THỊ THANH DIỆU 22/10/2007 11B2

16 110062 CAO ĐỨC DUY 24/07/2007 11B2

17 110066 ĐINH VĂN DUY 11/05/2007 11B2

18 110067 PHẠM NGUYỄN NHẤT DUY 10/12/2007 11B1

19 110069 ĐINH THỊ DUYÊN 22/10/2007 11B2

20 110072 NGUYỄN NGỌC KIỀU DUYÊN 24/09/2007 11B7

Danh sách này có 20 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 09 (MÔN: SINH) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

SINH

1 110075 ĐOÀN TRUNG DŨNG 27/07/2007 11B1

2 110077 ĐINH HOÀI DƯƠNG 18/02/2007 11B2

3 110088 ĐỖ THÀNH ĐẠT 21/05/2007 11B1

4 110102 ĐINH SANG GUN 02/07/2007 11B2

5 110106 ĐINH HỒNG HẢI 16/04/2007 11B7

6 110113 NGUYỄN THỊ LƯU HẢO 02/10/2007 11B1

7 110116 ĐINH THỊ MINH HẠNH 15/07/2007 11B7

8 110125 VÕ THÚY HẰNG 26/09/2007 11B1

9 110128 NGUYỄN TRẦN HOÀ HÂN 24/08/2007 11B1

10 110129 NGUYỄN VÕ GIA HÂN 04/11/2007 11B1

11 110130 PHẠM NGÔ BẢO HÂN 25/10/2007 11B1

12 110131 CAO TRÍ HẬU 19/08/2007 11B1

13 110136 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 21/02/2007 11B1

14 110137 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 28/09/2007 11B1

15 110142 NGUYỄN VÕ GIA HIẾU 12/07/2007 11B1

16 110171 CAO ĐÌNH HUY 01/04/2007 11B2

17 110172 ĐINH QUANG HUY 20/12/2007 11B7

18 110175 ĐINH THỊ HUY 01/01/2007 11B2

19 110178 PHAN THANH HUY 17/01/2007 11B1

20 110187 ĐINH HOÀI HUYNH 02/04/2007 11B7

Danh sách này có 20 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 10 (MÔN: SINH) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

SINH

1 110194 HỒ QUỲNH HƯƠNG 27/08/2007 11B7

2 110195 PHAN THỊ KIỀU HƯƠNG 25/03/2007 11B1

3 110202 HUỲNH DUY AN KHANG 09/10/2007 11B1

4 110203 TRẦN HUY KHANG 25/02/2007 11B1

5 110204 ĐINH VĂN KHÁNH 23/09/2007 11B7

6 110207 ĐINH THỊ KHẢI 05/04/2007 11B2

7 110215 LÊ ANH KHOA 13/06/2007 11B7

8 110218 ĐINH THỊ BÍCH KHÓA 12/12/2007 11B2

9 110221 ĐINH THỊ KHUY 21/12/2007 11B2

10 110235 HỒ VÕ GIA KIỆT 11/06/2007 11B2

11 110236 TRẦN ANH KIỆT 25/06/2007 11B1

12 110242 ĐINH VĂN KÝ 03/12/2007 11B7

13 110243 ĐINH THỊ LAI 06/03/2007 11B2

14 110244 TÔN NỮ HIỂU LAM 22/03/2007 11B1

15 110252 NGUYỄN VŨ VI LÂM 01/04/2007 11B1

16 110259 ĐINH THỊ LIÊN 12/12/2007 11B7

17 110267 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 09/04/2007 11B2

18 110268 PHẠM KIỀU LINH 22/12/2007 11B2

19 110274 ĐINH THỊ THIÊN LOAN 28/07/2007 11B7

20 110279 ĐINH THỊ LÔI 03/01/2007 11B2

Danh sách này có 20 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 11 (MÔN: SINH) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

SINH

1 110283 ĐINH VĂN LƯU 13/06/2007 11B2

2 110296 ĐÀM NGUYỄN NGỌC MY 27/02/2007 11B2

3 110301 KIM LÊ DU MY 31/03/2007 11B1

4 110309 ĐINH THỊ NEM 22/09/2007 11B7

5 110313 ĐINH HOÀI NGÂN 30/05/2007 11B7

6 110318 PHAN HIẾU NGÂN 02/04/2007 11B1

7 110319 TRẦN NGỌC BẢO NGÂN 22/11/2007 11B1

8 110323 VŨ THÀNH NGHĨA 24/09/2007 11B1

9 110326 ĐINH THỊ MỸ NGỌC 22/05/2007 11B1

10 110327 HÀ BẢO NGỌC 24/10/2007 11B7

11 110332 ĐINH THỊ NGUY 03/09/2007 11B2

12 110334 ĐẶNG TUẤN NGUYÊN 28/05/2007 11B1

13 110335 ĐINH THỊ NGUYÊN 28/08/2007 11B2

14 110337 NGUYỄN ANH NGUYÊN 18/04/2007 11B1

15 110338 PHẠM HỮU NHẬT NGUYÊN 10/10/2007 11B7

16 110339 NGUYỄN LÊ ÁNH NGUYỆT 04/01/2007 11B2

17 110344 TRẦN NGUYỄN TRỌNG NHÂN 10/10/2007 11B1

18 110352 LÊ NGUYỄN HIỀN NHI 29/07/2007 11B1

19 110362 ĐINH THỊ BÍCH NHUNG 13/09/2007 11B7

20 110365 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 02/11/2007 11B1

Danh sách này có 20 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 12 (MÔN: SINH) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

SINH

1 110367 ĐINH THỊ NHỤC 17/07/2007 11B7

2 110371 TRẦN NGUYỄN TỐ NHƯ 21/02/2007 11B1

3 110376 ĐINH THỊ KIM OANH 07/10/2007 11B2

4 110396 TRẦN PHÚC 21/05/2007 11B1

5 110403 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 05/05/2007 11B1

6 110412 Đinh Ngọc Quỳnh 02/01/2006 11B7

7 110416 ĐINH THỊ TRÚC QUỲNH 30/04/2007 11B1

8 110419 PHẠM VÕ TRÚC QUỲNH 29/04/2007 11B1

9 110426 TRẦN QUANG SANG 18/11/2007 11B7

10 110434 ĐINH THỊ SÍ 24/03/2007 11B7

11 110439 ĐINH THỊ SU 25/12/2007 11B7

12 110442 ĐINH THỊ SƯA 13/05/2007 11B7

13 110444 ĐINH VĂN TÀI 17/07/2007 11B2

14 110447 PHẠM THỊ THANH TÂM 10/05/2007 11B1

15 110449 ĐINH NGỌC THANH 05/02/2007 11B7

16 110451 ĐINH THỊ THÁI 09/01/2007 11B2

17 110452 ĐINH THỊ THÁI 25/06/2007 11B7

18 110459 ĐINH THỊ THU THẢO 29/12/2007 11B7

19 110461 PHAN THỊ NHƯ THẢO 12/02/2007 11B2

20 110470 ĐINH THỊ THIÊN 31/05/2007 11B7

Danh sách này có 20 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 13 (MÔN: SINH) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

SINH

1 110482 ĐINH THỊ ANH THU 25/03/2007 11B7

2 110489 NGUYỄN TRẦN ÁI THÙY 23/02/2007 11B2

3 110510 BÙI THỦY TIÊN 29/05/2007 11B1

4 110525 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG 15/08/2007 11B1

5 110527 TRẦN NGỌC TRÂM 08/12/2007 11B2

6 110537 Đinh Quốc Trung 11/01/2007 11B7

7 110541 PHẠM QUỐC TRỰC 07/11/2007 11B1

8 110544 PHẠM QUỐC TUẤN 29/03/2007 11B1

9 110546 BÙI THỊ CẨM TUYẾN 14/02/2007 11B1

10 110548 NGUYỄN CỬU TÚ 05/05/2007 11B7

11 110557 ĐINH THỊ BÉ VI 07/11/2007 11B7

12 110560 TRẦN CHÂU HOÀNG VI 23/08/2007 11B1

13 110572 NGUYỄN HOÀNG VŨ 09/12/2007 11B2

14 110575 VÕ HOÀNG VŨ 27/12/2007 11B7

15 110579 ĐINH THỊ TƯỜNG VY 26/08/2007 11B7

16 110580 LÊ MAI VY 03/06/2007 11B1

17 110582 PHẠM THỊ TƯỜNG VY 09/05/2007 11B1

18 110584 ĐINH VĂN WIN 22/05/2007 11B7

19 110585 ĐINH THỊ XIẾU 11/12/2007 11B7

20 110596 VŨ NGUYỄN HOÀNG YẾN 08/01/2007 11B2

Danh sách này có 20 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: DC (MÔN: SINH) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

VẬT LÝ

1 110003 ĐỖ BÙI THÁI AN 16/08/2007 11B1

2 110004 LÊ VĂN AN 21/03/2007 11B1

3 110007 ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH 03/03/2007 11B4

4 110015 NGUYỄN QUỐC BẢO 16/01/2007 11B1

5 110018 ĐINH THỊ BIÊN 28/12/2007 11B4

6 110023 ĐINH THỊ NHÃ CA 18/10/2007 11B3

7 110024 PHAN THỊ NGỌC CẦM 15/08/2007 11B1

8 110026 ĐINH THỊ CHÂU 07/06/2007 11B3

9 110029 ĐINH THỊ MINH CHÂU 14/03/2007 11B6

10 110030 ĐINH VĂN CHÂU 25/01/2007 11B4

11 110035 ĐINH THỊ LÀ CHI 03/09/2007 11B6

12 110036 ĐINH THỊ CHIỀU 05/04/2007 11B4

13 110040 NGUYỄN HUY CƯỜNG 06/10/2007 11B6

14 110041 ĐINH THỊ CỬU 08/03/2007 11B3

15 110042 ĐINH THỊ CỰC 02/10/2007 11B4

16 110044 ĐINH THỊ DANH 10/06/2007 11B3

17 110045 ĐINH VĂN DANH 31/01/2007 11B4

18 110051 TRẦN ĐINH KIỀU DIỄM 02/04/2007 11B1

19 110059 CAO VĂN DUẨN 12/12/2007 11B4

20 110060 ĐINH THỊ KIM DUNG 01/09/2007 11B6

21 110064 ĐINH THỊ HUYỀN DUY 08/06/2007 11B3

22 110067 PHẠM NGUYỄN NHẤT DUY 10/12/2007 11B1

23 110075 ĐOÀN TRUNG DŨNG 27/07/2007 11B1

24 110078 ĐINH THỊ MỸ DƯƠNG 24/08/2006 11B4

25 110079 NGUYỄN HUỲNH THUỲ DƯƠNG 15/09/2007 11B3

Danh sách này có 25 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 08 (MÔN: VẬT LÝ) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

VẬT LÝ

1 110085 ĐINH TIẾN ĐẠT 30/10/2007 11B6

2 110088 ĐỖ THÀNH ĐẠT 21/05/2007 11B1

3 110090 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 24/01/2007 11B6

4 110093 NGUYỄN TÔN ĐÔ 29/07/2007 11B3

5 110094 Đinh Hồ Phương Đông 21/10/2007 11B4

6 110095 ĐINH THỊ ĐƯỜNG 02/04/2007 11B3

7 110098 ĐINH SA MU ÊN 24/12/2007 11B6

8 110100 ĐINH THỊ LONG GIANG 28/02/2007 11B3

9 110110 ĐINH THỊ HẢO 24/10/2007 11B6

10 110112 ĐINH THỊ PHƯƠNG HẢO 05/01/2007 11B3

11 110113 NGUYỄN THỊ LƯU HẢO 02/10/2007 11B1

12 110120 ĐINH THỊ HẰNG 02/11/2007 11B3

13 110121 ĐINH THỊ THU HẰNG 01/03/2007 11B3

14 110123 LƯƠNG THÚY HẰNG 31/10/2007 11B6

15 110125 VÕ THÚY HẰNG 26/09/2007 11B1

16 110127 NGUYỄN HOÀNG ÁI HÂN 15/02/2007 11B3

17 110128 NGUYỄN TRẦN HOÀ HÂN 24/08/2007 11B1

18 110129 NGUYỄN VÕ GIA HÂN 04/11/2007 11B1

19 110130 PHẠM NGÔ BẢO HÂN 25/10/2007 11B1

20 110131 CAO TRÍ HẬU 19/08/2007 11B1

21 110132 ĐINH THỊ HEM 07/05/2007 11B4

22 110135 ĐINH THỊ HIỀN 02/03/2007 11B6

23 110136 NGUYỄN PHƯƠNG HIỀN 21/02/2007 11B1

24 110137 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 28/09/2007 11B1

25 110138 TRẦN THU HIỀN 16/03/2007 11B3

Danh sách này có 25 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 09 (MÔN: VẬT LÝ) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

VẬT LÝ

1 110140 ĐINH THỊ HIẾU 04/06/2007 11B3

2 110142 NGUYỄN VÕ GIA HIẾU 12/07/2007 11B1

3 110145 ĐINH THỊ HIỆP 25/03/2007 11B3

4 110150 TRẦN BÍCH MỸ HOÀ 25/05/2007 11B3

5 110165 ĐINH HẢI HUÂN 29/12/2007 11B6

6 110166 ĐINH THỊ KIM HUẾ 08/02/2007 11B3

7 110168 ĐINH THỊ SONG HUỆ 28/07/2007 11B3

8 110177 LÝ THÀNH HUY 04/07/2007 11B6

9 110178 PHAN THANH HUY 17/01/2007 11B1

10 110195 PHAN THỊ KIỀU HƯƠNG 25/03/2007 11B1

11 110202 HUỲNH DUY AN KHANG 09/10/2007 11B1

12 110203 TRẦN HUY KHANG 25/02/2007 11B1

13 110206 ĐẶNG HOÀNG KHẢI 02/06/2007 11B4

14 110211 ĐINH VĂN KHIÊM 01/02/2007 11B3

15 110217 TRẦN NGUYỄN ANH KHOA 18/02/2007 11B3

16 110228 ĐINH THỊ MỸ KIỀU 27/05/2007 11B3

17 110230 ĐINH THỊ KIỂU 11/05/2007 11B3

18 110232 ĐINH VĂN KIỆT 26/01/2007 11B3

19 110236 TRẦN ANH KIỆT 25/06/2007 11B1

20 110241 ĐINH THỊ KÝ 02/02/2007 11B3

21 110244 TÔN NỮ HIỂU LAM 22/03/2007 11B1

22 110250 ĐINH THỊ LĂNG 11/12/2007 11B4

23 110252 NGUYỄN VŨ VI LÂM 01/04/2007 11B1

24 110265 ĐINH THỊ HUỆ LINH 24/03/2007 11B6

25 110271 ĐINH THỊ LOAN 10/01/2007 11B4

Danh sách này có 25 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 10 (MÔN: VẬT LÝ) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

VẬT LÝ

1 110272 ĐINH THỊ LOAN 20/02/2006 11B6

2 110277 ĐỖ NHẬT LONG 02/11/2007 11B4

3 110282 ĐINH QUANG LỜI 24/10/2007 11B6

4 110288 ĐINH THỊ HỒNG MAI 15/02/2007 11B3

5 110290 ĐINH VĂN MẠNH 07/03/2007 11B6

6 110292 ĐINH THỊ MÈO 19/01/2007 11B3

7 110298 ĐINH THỊ MY 03/01/2006 11B6

8 110301 KIM LÊ DU MY 31/03/2007 11B1

9 110310 ĐINH THỊ NGA 28/04/2007 11B6

10 110314 ĐINH THỊ NGÂN 27/11/2007 11B3

11 110318 PHAN HIẾU NGÂN 02/04/2007 11B1

12 110319 TRẦN NGỌC BẢO NGÂN 22/11/2007 11B1

13 110320 ĐINH HÀ CHÍNH NGHĨA 28/11/2007 11B6

14 110323 VŨ THÀNH NGHĨA 24/09/2007 11B1

15 110326 ĐINH THỊ MỸ NGỌC 22/05/2007 11B1

16 110333 ĐINH THỊ NGUY 26/11/2006 11B4

17 110334 ĐẶNG TUẤN NGUYÊN 28/05/2007 11B1

18 110336 ĐINH THỊ NGUYÊN 03/12/2007 11B4

19 110337 NGUYỄN ANH NGUYÊN 18/04/2007 11B1

20 110342 ĐINH VĂN NHÂN 15/01/2007 11B6

21 110344 TRẦN NGUYỄN TRỌNG NHÂN 10/10/2007 11B1

22 110345 PHAN THANH NHẬT 10/08/2007 11B3

23 110350 HUỲNH THỊ NGỌC NHI 06/06/2007 11B6

24 110352 LÊ NGUYỄN HIỀN NHI 29/07/2007 11B1

25 110359 ĐINH THỊ NHÍCH 17/03/2007 11B6

Danh sách này có 25 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 11 (MÔN: VẬT LÝ) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

VẬT LÝ

1 110360 ĐINH THỊ NHÔNG 31/12/2007 11B4

2 110361 ĐINH THỊ NHU 30/06/2007 11B4

3 110364 ĐINH THỊ THÙY NHUNG 04/01/2007 11B6

4 110365 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 02/11/2007 11B1

5 110369 ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ 18/11/2007 11B4

6 110370 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 11/08/2007 11B4

7 110371 TRẦN NGUYỄN TỐ NHƯ 21/02/2007 11B1

8 110375 PHẠM THỊ NỤ 13/09/2007 11B4

9 110377 ĐỖ KIỀU OANH 01/02/2007 11B3

10 110380 NGUYỄN THỊ MAI OANH 25/05/2007 11B3

11 110381 ĐINH THỊ Y PA 22/04/2007 11B3

12 110382 ĐINH THỊ PHÂN 15/07/2007 11B4

13 110384 ĐINH THỊ PHIÊN 01/04/2007 11B4

14 110387 NGUYỄN ĐỨC PHONG 22/06/2007 11B6

15 110389 TRẦN NGUYỄN VŨ PHONG 11/11/2007 11B4

16 110391 HỒ QUÝ PHÚ 22/03/2007 11B4

17 110395 NGUYỄN NỮ LUẬN PHÚC 30/10/2007 11B4

18 110396 TRẦN PHÚC 21/05/2007 11B1

19 110399 ĐINH SANG PHƯƠNG 11/07/2007 11B6

20 110401 ĐINH THỊ THU PHƯƠNG 05/05/2006 11B3

21 110403 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 05/05/2007 11B1

22 110408 ĐÀO TÚ QUYÊN 02/02/2007 11B6

23 110410 ĐINH VĂN QUYÊN 17/12/2007 11B6

24 110415 ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH 14/02/2007 11B4

25 110416 ĐINH THỊ TRÚC QUỲNH 30/04/2007 11B1

Danh sách này có 25 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 12 (MÔN: VẬT LÝ) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

VẬT LÝ

1 110419 PHẠM VÕ TRÚC QUỲNH 29/04/2007 11B1

2 110423 ĐINH VĂN SANG 16/08/2007 11B3

3 110424 ĐINH VĂN SANG 10/01/2007 11B4

4 110425 ĐINH VĂN SANG 24/05/2007 11B6

5 110431 ĐINH THỊ SIÊNG 24/12/2006 11B4

6 110432 ĐINH THỊ SIẾT 02/06/2007 11B4

7 110435 ĐINH THỊ SỈA 05/06/2007 11B3

8 110447 PHẠM THỊ THANH TÂM 10/05/2007 11B1

9 110454 ĐINH VĂN THÁI 13/04/2007 11B6

10 110466 ĐINH THỊ THÊ 02/02/2007 11B3

11 110467 ĐINH VĂN THÊN 24/04/2007 11B6

12 110469 ĐINH THỊ THIÊN 13/04/2007 11B4

13 110477 ĐINH MINH THOÁNG 07/12/2007 11B4

14 110480 ĐINH THỊ THỜI 18/09/2007 11B6

15 110481 ĐINH THỊ THU 10/01/2007 11B4

16 110488 ĐINH THỊ THU THÙY 17/11/2007 11B6

17 110491 ĐINH THỊ THÚY 06/02/2007 11B4

18 110496 ĐINH THỊ PHƯƠNG THỦY 01/08/2007 11B6

19 110497 ĐINH THỊ THU THỦY 28/05/2007 11B4

20 110510 BÙI THỦY TIÊN 29/05/2007 11B1

21 110523 LÊ THỊ THANH TRANG 22/02/2007 11B4

22 110524 NGÔ THỊ TRANG 14/06/2007 11B3

23 110525 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG 15/08/2007 11B1

24 110526 ĐINH THỊ BÍCH TRÂM 28/10/2007 11B3

25 110529 ĐINH THỊ HỒNG TRÊ 08/08/2007 11B6

Danh sách này có 25 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 13 (MÔN: VẬT LÝ) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

VẬT LÝ

1 110530 ĐINH VĂN TRIÊU 21/06/2007 11B6

2 110532 ĐINH THỊ TRINH 14/10/2007 11B4

3 110535 NGUYỄN HỮU TRÍ 14/11/2007 11B6

4 110539 ĐINH VĂN TRƯỜNG 17/02/2007 11B3

5 110541 PHẠM QUỐC TRỰC 07/11/2007 11B1

6 110543 ĐỖ ANH TUẤN 28/12/2007 11B4

7 110544 PHẠM QUỐC TUẤN 29/03/2007 11B1

8 110546 BÙI THỊ CẨM TUYẾN 14/02/2007 11B1

9 110552 ĐINH THỊ PHƯƠNG UYÊN 19/07/2007 11B3

10 110553 ĐINH THỊ UYNH 01/10/2007 11B3

11 110555 PHẠM TRẦN CẨM VÂN 07/04/2007 11B3

12 110556 ĐINH THỊ VÂNG 22/04/2007 11B6

13 110558 ĐINH THỊ LONG VI 28/08/2007 11B4

14 110559 NGUYỄN THỊ LINH VI 03/03/2007 11B3

15 110560 TRẦN CHÂU HOÀNG VI 23/08/2007 11B1

16 110562 ĐINH THỊ NHI VIỆN 22/03/2007 11B6

17 110567 ĐINH THỊ VĨ 23/04/2007 11B4

18 110569 NGÔ TẤN VĨ 10/05/2007 11B4

19 110570 ĐINH QUANG VŨ 06/04/2007 11B6

20 110571 ĐINH TẤN VŨ 19/08/2007 11B4

21 110580 LÊ MAI VY 03/06/2007 11B1

22 110581 NGUYỄN TƯỜNG VY 23/12/2007 11B3

23 110582 PHẠM THỊ TƯỜNG VY 09/05/2007 11B1

24 110592 ĐINH THỊ NGỌC Y 29/09/2007 11B4

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: Dùng chung (MÔN: VẬT LÝ) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

ĐỊA

1 110006 ĐINH HOÀI ANH 08/01/2007 11B7

2 110007 ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH 03/03/2007 11B4

3 110018 ĐINH THỊ BIÊN 28/12/2007 11B4

4 110023 ĐINH THỊ NHÃ CA 18/10/2007 11B3

5 110025 ĐINH MINH CHÂU 05/06/2007 11B7

6 110026 ĐINH THỊ CHÂU 07/06/2007 11B3

7 110029 ĐINH THỊ MINH CHÂU 14/03/2007 11B6

8 110030 ĐINH VĂN CHÂU 25/01/2007 11B4

9 110035 ĐINH THỊ LÀ CHI 03/09/2007 11B6

10 110036 ĐINH THỊ CHIỀU 05/04/2007 11B4

11 110038 ĐINH CÔNG HUY CHƯƠNG 28/07/2007 11B7

12 110039 ĐINH VĂN CƠ 19/06/2007 11B5

13 110040 NGUYỄN HUY CƯỜNG 06/10/2007 11B6

14 110041 ĐINH THỊ CỬU 08/03/2007 11B3

15 110042 ĐINH THỊ CỰC 02/10/2007 11B4

16 110043 ĐINH THÀNH DANH 05/01/2007 11B5

17 110044 ĐINH THỊ DANH 10/06/2007 11B3

18 110045 ĐINH VĂN DANH 31/01/2007 11B4

19 110058 ĐINH VĂN DỊ 17/11/2007 11B5

20 110059 CAO VĂN DUẨN 12/12/2007 11B4

21 110060 ĐINH THỊ KIM DUNG 01/09/2007 11B6

22 110064 ĐINH THỊ HUYỀN DUY 08/06/2007 11B3

23 110068 TRẦN ĐÌNH DUY 17/10/2007 11B5

24 110072 NGUYỄN NGỌC KIỀU DUYÊN 24/09/2007 11B7

25 110078 ĐINH THỊ MỸ DƯƠNG 24/08/2006 11B4

Danh sách này có 25 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 09 (MÔN: ĐỊA) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày ĐỊA Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

ĐỊA

1 110079 NGUYỄN HUỲNH THUỲ DƯƠNG 15/09/2007 11B3

2 110085 ĐINH TIẾN ĐẠT 30/10/2007 11B6

3 110090 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 24/01/2007 11B6

4 110093 NGUYỄN TÔN ĐÔ 29/07/2007 11B3

5 110094 Đinh Hồ Phương Đông 21/10/2007 11B4

6 110095 ĐINH THỊ ĐƯỜNG 02/04/2007 11B3

7 110098 ĐINH SA MU ÊN 24/12/2007 11B6

8 110100 ĐINH THỊ LONG GIANG 28/02/2007 11B3

9 110106 ĐINH HỒNG HẢI 16/04/2007 11B7

10 110110 ĐINH THỊ HẢO 24/10/2007 11B6

11 110112 ĐINH THỊ PHƯƠNG HẢO 05/01/2007 11B3

12 110116 ĐINH THỊ MINH HẠNH 15/07/2007 11B7

13 110120 ĐINH THỊ HẰNG 02/11/2007 11B3

14 110121 ĐINH THỊ THU HẰNG 01/03/2007 11B3

15 110123 LƯƠNG THÚY HẰNG 31/10/2007 11B6

16 110127 NGUYỄN HOÀNG ÁI HÂN 15/02/2007 11B3

17 110132 ĐINH THỊ HEM 07/05/2007 11B4

18 110135 ĐINH THỊ HIỀN 02/03/2007 11B6

19 110138 TRẦN THU HIỀN 16/03/2007 11B3

20 110140 ĐINH THỊ HIẾU 04/06/2007 11B3

21 110145 ĐINH THỊ HIỆP 25/03/2007 11B3

22 110150 TRẦN BÍCH MỸ HOÀ 25/05/2007 11B3

23 110156 ĐINH VĂN HÔNG 03/11/2007 11B5

24 110158 ĐINH THỊ HỒNG 16/02/2007 11B5

25 110163 ĐINH MINH HỢP 20/12/2007 11B5

Danh sách này có 25 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 10 (MÔN: ĐỊA) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày ĐỊA Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

ĐỊA

1 110165 ĐINH HẢI HUÂN 29/12/2007 11B6

2 110166 ĐINH THỊ KIM HUẾ 08/02/2007 11B3

3 110168 ĐINH THỊ SONG HUỆ 28/07/2007 11B3

4 110172 ĐINH QUANG HUY 20/12/2007 11B7

5 110176 ĐINH THỊ HUY 02/05/2007 11B5

6 110177 LÝ THÀNH HUY 04/07/2007 11B6

7 110187 ĐINH HOÀI HUYNH 02/04/2007 11B7

8 110194 HỒ QUỲNH HƯƠNG 27/08/2007 11B7

9 110199 ĐINH THỊ KEO 22/07/2007 11B5

10 110201 Đinh Tuấn Khang 02/05/2007 11B5

11 110204 ĐINH VĂN KHÁNH 23/09/2007 11B7

12 110206 ĐẶNG HOÀNG KHẢI 02/06/2007 11B4

13 110211 ĐINH VĂN KHIÊM 01/02/2007 11B3

14 110214 ĐINH VĂN KHOA 20/09/2007 11B5

15 110215 LÊ ANH KHOA 13/06/2007 11B7

16 110217 TRẦN NGUYỄN ANH KHOA 18/02/2007 11B3

17 110224 HUỲNH THỊ BÍCH KHUYẾT 19/08/2007 11B5

18 110228 ĐINH THỊ MỸ KIỀU 27/05/2007 11B3

19 110230 ĐINH THỊ KIỂU 11/05/2007 11B3

20 110232 ĐINH VĂN KIỆT 26/01/2007 11B3

21 110241 ĐINH THỊ KÝ 02/02/2007 11B3

22 110242 ĐINH VĂN KÝ 03/12/2007 11B7

23 110250 ĐINH THỊ LĂNG 11/12/2007 11B4

24 110259 ĐINH THỊ LIÊN 12/12/2007 11B7

25 110265 ĐINH THỊ HUỆ LINH 24/03/2007 11B6

Danh sách này có 25 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 11 (MÔN: ĐỊA) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày ĐỊA Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

ĐỊA

1 110271 ĐINH THỊ LOAN 10/01/2007 11B4

2 110272 ĐINH THỊ LOAN 20/02/2006 11B6

3 110274 ĐINH THỊ THIÊN LOAN 28/07/2007 11B7

4 110277 ĐỖ NHẬT LONG 02/11/2007 11B4

5 110282 ĐINH QUANG LỜI 24/10/2007 11B6

6 110288 ĐINH THỊ HỒNG MAI 15/02/2007 11B3

7 110289 ĐINH TẤN MẠNH 02/07/2007 11B5

8 110290 ĐINH VĂN MẠNH 07/03/2007 11B6

9 110292 ĐINH THỊ MÈO 19/01/2007 11B3

10 110293 ĐINH THỊ MƠ 14/07/2007 11B5

11 110298 ĐINH THỊ MY 03/01/2006 11B6

12 110309 ĐINH THỊ NEM 22/09/2007 11B7

13 110310 ĐINH THỊ NGA 28/04/2007 11B6

14 110313 ĐINH HOÀI NGÂN 30/05/2007 11B7

15 110314 ĐINH THỊ NGÂN 27/11/2007 11B3

16 110320 ĐINH HÀ CHÍNH NGHĨA 28/11/2007 11B6

17 110322 NGUYỄN THÀNH NGHĨA 19/05/2007 11B5

18 110327 HÀ BẢO NGỌC 24/10/2007 11B7

19 110333 ĐINH THỊ NGUY 26/11/2006 11B4

20 110336 ĐINH THỊ NGUYÊN 03/12/2007 11B4

21 110338 PHẠM HỮU NHẬT NGUYÊN 10/10/2007 11B7

22 110342 ĐINH VĂN NHÂN 15/01/2007 11B6

23 110343 NGUYỄN THÀNH NHÂN 19/05/2007 11B5

24 110345 PHAN THANH NHẬT 10/08/2007 11B3

25 110349 ĐINH THỊ NHI A NHI 30/09/2007 11B5

Danh sách này có 25 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 12 (MÔN: ĐỊA) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày ĐỊA Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

ĐỊA

1 110350 HUỲNH THỊ NGỌC NHI 06/06/2007 11B6

2 110355 THÁI NGUYỄN YẾN NHI 14/05/2007 11B5

3 110359 ĐINH THỊ NHÍCH 17/03/2007 11B6

4 110360 ĐINH THỊ NHÔNG 31/12/2007 11B4

5 110361 ĐINH THỊ NHU 30/06/2007 11B4

6 110362 ĐINH THỊ BÍCH NHUNG 13/09/2007 11B7

7 110364 ĐINH THỊ THÙY NHUNG 04/01/2007 11B6

8 110367 ĐINH THỊ NHỤC 17/07/2007 11B7

9 110369 ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ 18/11/2007 11B4

10 110370 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 11/08/2007 11B4

11 110372 TRẦN VÕ TÂM NHƯ 01/04/2007 11B5

12 110373 ĐINH THỊ NHỨC 30/08/2007 11B5

13 110375 PHẠM THỊ NỤ 13/09/2007 11B4

14 110377 ĐỖ KIỀU OANH 01/02/2007 11B3

15 110380 NGUYỄN THỊ MAI OANH 25/05/2007 11B3

16 110381 ĐINH THỊ Y PA 22/04/2007 11B3

17 110382 ĐINH THỊ PHÂN 15/07/2007 11B4

18 110384 ĐINH THỊ PHIÊN 01/04/2007 11B4

19 110387 NGUYỄN ĐỨC PHONG 22/06/2007 11B6

20 110389 TRẦN NGUYỄN VŨ PHONG 11/11/2007 11B4

21 110391 HỒ QUÝ PHÚ 22/03/2007 11B4

22 110395 NGUYỄN NỮ LUẬN PHÚC 30/10/2007 11B4

23 110399 ĐINH SANG PHƯƠNG 11/07/2007 11B6

24 110400 ĐINH THỊ PHƯƠNG 06/11/2007 11B5

25 110401 ĐINH THỊ THU PHƯƠNG 05/05/2006 11B3

Danh sách này có 25 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 13 (MÔN: ĐỊA) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày ĐỊA Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

ĐỊA

1 110408 ĐÀO TÚ QUYÊN 02/02/2007 11B6

2 110409 ĐINH ĐẶNG TÚ QUYÊN 17/01/2007 11B5

3 110410 ĐINH VĂN QUYÊN 17/12/2007 11B6

4 110412 Đinh Ngọc Quỳnh 02/01/2006 11B7

5 110413 ĐINH THỊ QUỲNH 29/05/2007 11B5

6 110415 ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH 14/02/2007 11B4

7 110423 ĐINH VĂN SANG 16/08/2007 11B3

8 110424 ĐINH VĂN SANG 10/01/2007 11B4

9 110425 ĐINH VĂN SANG 24/05/2007 11B6

10 110426 TRẦN QUANG SANG 18/11/2007 11B7

11 110431 ĐINH THỊ SIÊNG 24/12/2006 11B4

12 110432 ĐINH THỊ SIẾT 02/06/2007 11B4

13 110434 ĐINH THỊ SÍ 24/03/2007 11B7

14 110435 ĐINH THỊ SỈA 05/06/2007 11B3

15 110439 ĐINH THỊ SU 25/12/2007 11B7

16 110441 ĐINH THỊ HI SUN 15/09/2007 11B5

17 110442 ĐINH THỊ SƯA 13/05/2007 11B7

18 110449 ĐINH NGỌC THANH 05/02/2007 11B7

19 110452 ĐINH THỊ THÁI 25/06/2007 11B7

20 110454 ĐINH VĂN THÁI 13/04/2007 11B6

21 110457 Đinh Minh Thảo 26/11/2007 11B5

22 110459 ĐINH THỊ THU THẢO 29/12/2007 11B7

23 110465 ĐINH THỊ THẬT 04/07/2007 11B5

24 110466 ĐINH THỊ THÊ 02/02/2007 11B3

25 110467 ĐINH VĂN THÊN 24/04/2007 11B6

Danh sách này có 25 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: Dùng chung  (MÔN: ĐỊA) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày ĐỊA Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

ĐỊA

1 110469 ĐINH THỊ THIÊN 13/04/2007 11B4

2 110470 ĐINH THỊ THIÊN 31/05/2007 11B7

3 110476 ĐINH THỊ THOA 03/04/2007 11B5

4 110477 ĐINH MINH THOÁNG 07/12/2007 11B4

5 110480 ĐINH THỊ THỜI 18/09/2007 11B6

6 110481 ĐINH THỊ THU 10/01/2007 11B4

7 110482 ĐINH THỊ ANH THU 25/03/2007 11B7

8 110488 ĐINH THỊ THU THÙY 17/11/2007 11B6

9 110490 ĐINH PHƯƠNG THÚY 06/05/2007 11B5

10 110491 ĐINH THỊ THÚY 06/02/2007 11B4

11 110492 ĐINH THỊ THÚY 02/03/2007 11B5

12 110493 ĐINH THỊ NGỌC THÚY 28/07/2007 11B5

13 110496 ĐINH THỊ PHƯƠNG THỦY 01/08/2007 11B6

14 110497 ĐINH THỊ THU THỦY 28/05/2007 11B4

15 110498 ĐINH THỊ THU THỦY 03/10/2007 11B5

16 110502 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 14/01/2007 11B5

17 110516 Đinh Hoàng Tiếng 02/07/2007 11B5

18 110518 ĐINH HẢI TINH 12/11/2007 11B5

19 110523 LÊ THỊ THANH TRANG 22/02/2007 11B4

20 110524 NGÔ THỊ TRANG 14/06/2007 11B3

21 110526 ĐINH THỊ BÍCH TRÂM 28/10/2007 11B6

22 110529 ĐINH THỊ HỒNG TRÊ 08/08/2007 11B6

23 110530 ĐINH VĂN TRIÊU 21/06/2007 11B6

24 110532 ĐINH THỊ TRINH 14/10/2007 11B4

25 110535 NGUYỄN HỮU TRÍ 14/11/2007 11B6

Danh sách này có 25 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 19 (MÔN: ĐỊA) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày ĐỊA Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

ĐỊA

1 110537 Đinh Quốc Trung 11/01/2007 11B7

2 110539 ĐINH VĂN TRƯỜNG 17/02/2007 11B3

3 110542 ĐINH ANH TUẤN 10/12/2007 11B5

4 110543 ĐỖ ANH TUẤN 28/12/2007 11B4

5 110548 NGUYỄN CỬU TÚ 05/05/2007 11B7

6 110552 ĐINH THỊ PHƯƠNG UYÊN 19/07/2007 11B3

7 110553 ĐINH THỊ UYNH 01/10/2007 11B3

8 110555 PHẠM TRẦN CẨM VÂN 07/04/2007 11B3

9 110556 ĐINH THỊ VÂNG 22/04/2007 11B6

10 110557 ĐINH THỊ BÉ VI 07/11/2007 11B7

11 110558 ĐINH THỊ LONG VI 28/08/2007 11B4

12 110559 NGUYỄN THỊ LINH VI 03/03/2007 11B3

13 110562 ĐINH THỊ NHI VIỆN 22/03/2007 11B6

14 110567 ĐINH THỊ VĨ 23/04/2007 11B4

15 110569 NGÔ TẤN VĨ 10/05/2007 11B4

16 110570 ĐINH QUANG VŨ 06/04/2007 11B6

17 110571 ĐINH TẤN VŨ 19/08/2007 11B4

18 110575 VÕ HOÀNG VŨ 27/12/2007 11B7

19 110576 ĐINH VĂN VƯƠNG 27/08/2007 11B5

20 110579 ĐINH THỊ TƯỜNG VY 26/08/2007 11B7

21 110581 NGUYỄN TƯỜNG VY 23/12/2007 11B3

22 110584 ĐINH VĂN WIN 22/05/2007 11B7

23 110585 ĐINH THỊ XIẾU 11/12/2007 11B7

24 110592 ĐINH THỊ NGỌC Y 29/09/2007 11B4

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 20 (MÔN: ĐỊA) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày ĐỊA Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

GDKT-PL

1 110006 ĐINH HOÀI ANH 08/01/2007 11B7

2 110007 ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH 03/03/2007 11B4

3 110008 THÁI QUỐC ANH 04/12/2007 11B2

4 110013 ĐINH TRẦN GIA BẢO 01/01/2007 11B2

5 110018 ĐINH THỊ BIÊN 28/12/2007 11B4

6 110023 ĐINH THỊ NHÃ CA 18/10/2007 11B3

7 110025 ĐINH MINH CHÂU 05/06/2007 11B7

8 110026 ĐINH THỊ CHÂU 07/06/2007 11B3

9 110029 ĐINH THỊ MINH CHÂU 14/03/2007 11B6

10 110030 ĐINH VĂN CHÂU 25/01/2007 11B4

11 110031 HỒ TRIỀU CHÂU 06/05/2007 11B2

12 110035 ĐINH THỊ LÀ CHI 03/09/2007 11B6

13 110036 ĐINH THỊ CHIỀU 05/04/2007 11B4

14 110038 ĐINH CÔNG HUY CHƯƠNG 28/07/2007 11B7

15 110039 ĐINH VĂN CƠ 19/06/2007 11B5

16 110040 NGUYỄN HUY CƯỜNG 06/10/2007 11B6

17 110041 ĐINH THỊ CỬU 08/03/2007 11B3

18 110042 ĐINH THỊ CỰC 02/10/2007 11B4

19 110043 ĐINH THÀNH DANH 05/01/2007 11B5

20 110044 ĐINH THỊ DANH 10/06/2007 11B3

21 110045 ĐINH VĂN DANH 31/01/2007 11B4

22 110047 ĐINH VĂN DI 02/10/2007 11B2

23 110048 HUỲNH THỊ KIỀU DIỄM 28/10/2007 11B2

24 110050 THÁI NGUYỄN NGỌC DIỄM 29/06/2007 11B2

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 07 (MÔN: GDKT-PL) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

GDKT-PL

1 110055 NGUYỄN THỊ THANH DIỆU 22/10/2007 11B2

2 110058 ĐINH VĂN DỊ 17/11/2007 11B5

3 110059 CAO VĂN DUẨN 12/12/2007 11B4

4 110060 ĐINH THỊ KIM DUNG 01/09/2007 11B6

5 110062 CAO ĐỨC DUY 24/07/2007 11B2

6 110064 ĐINH THỊ HUYỀN DUY 08/06/2007 11B3

7 110066 ĐINH VĂN DUY 11/05/2007 11B2

8 110068 TRẦN ĐÌNH DUY 17/10/2007 11B5

9 110069 ĐINH THỊ DUYÊN 22/10/2007 11B2

10 110072 NGUYỄN NGỌC KIỀU DUYÊN 24/09/2007 11B7

11 110077 ĐINH HOÀI DƯƠNG 18/02/2007 11B2

12 110078 ĐINH THỊ MỸ DƯƠNG 24/08/2006 11B4

13 110079 NGUYỄN HUỲNH THUỲ DƯƠNG 15/09/2007 11B3

14 110085 ĐINH TIẾN ĐẠT 30/10/2007 11B6

15 110090 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 24/01/2007 11B6

16 110093 NGUYỄN TÔN ĐÔ 29/07/2007 11B3

17 110094 Đinh Hồ Phương Đông 21/10/2007 11B4

18 110095 ĐINH THỊ ĐƯỜNG 02/04/2007 11B3

19 110098 ĐINH SA MU ÊN 24/12/2007 11B6

20 110100 ĐINH THỊ LONG GIANG 28/02/2007 11B3

21 110102 ĐINH SANG GUN 02/07/2007 11B2

22 110106 ĐINH HỒNG HẢI 16/04/2007 11B7

23 110110 ĐINH THỊ HẢO 24/10/2007 11B6

24 110112 ĐINH THỊ PHƯƠNG HẢO 05/01/2007 11B3

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 08 (MÔN: GDKT-PL) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

GDKT-PL

1 110116 ĐINH THỊ MINH HẠNH 15/07/2007 11B7

2 110120 ĐINH THỊ HẰNG 02/11/2007 11B3

3 110121 ĐINH THỊ THU HẰNG 01/03/2007 11B3

4 110123 LƯƠNG THÚY HẰNG 31/10/2007 11B6

5 110127 NGUYỄN HOÀNG ÁI HÂN 15/02/2007 11B3

6 110132 ĐINH THỊ HEM 07/05/2007 11B4

7 110135 ĐINH THỊ HIỀN 02/03/2007 11B6

8 110138 TRẦN THU HIỀN 16/03/2007 11B3

9 110140 ĐINH THỊ HIẾU 04/06/2007 11B3

10 110145 ĐINH THỊ HIỆP 25/03/2007 11B3

11 110150 TRẦN BÍCH MỸ HOÀ 25/05/2007 11B3

12 110156 ĐINH VĂN HÔNG 03/11/2007 11B5

13 110158 ĐINH THỊ HỒNG 16/02/2007 11B5

14 110163 ĐINH MINH HỢP 20/12/2007 11B5

15 110165 ĐINH HẢI HUÂN 29/12/2007 11B6

16 110166 ĐINH THỊ KIM HUẾ 08/02/2007 11B3

17 110168 ĐINH THỊ SONG HUỆ 28/07/2007 11B3

18 110171 CAO ĐÌNH HUY 01/04/2007 11B2

19 110172 ĐINH QUANG HUY 20/12/2007 11B7

20 110175 ĐINH THỊ HUY 01/01/2007 11B2

21 110176 ĐINH THỊ HUY 02/05/2007 11B5

22 110177 LÝ THÀNH HUY 04/07/2007 11B6

23 110187 ĐINH HOÀI HUYNH 02/04/2007 11B7

24 110194 HỒ QUỲNH HƯƠNG 27/08/2007 11B7

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI:09 (MÔN: GDKT-PL) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

GDKT-PL

1 110199 ĐINH THỊ KEO 22/07/2007 11B5

2 110201 Đinh Tuấn Khang 02/05/2007 11B5

3 110204 ĐINH VĂN KHÁNH 23/09/2007 11B7

4 110206 ĐẶNG HOÀNG KHẢI 02/06/2007 11B4

5 110207 ĐINH THỊ KHẢI 05/04/2007 11B2

6 110211 ĐINH VĂN KHIÊM 01/02/2007 11B3

7 110214 ĐINH VĂN KHOA 20/09/2007 11B5

8 110215 LÊ ANH KHOA 13/06/2007 11B7

9 110217 TRẦN NGUYỄN ANH KHOA 18/02/2007 11B3

10 110218 ĐINH THỊ BÍCH KHÓA 12/12/2007 11B2

11 110221 ĐINH THỊ KHUY 21/12/2007 11B2

12 110224 HUỲNH THỊ BÍCH KHUYẾT 19/08/2007 11B5

13 110228 ĐINH THỊ MỸ KIỀU 27/05/2007 11B3

14 110230 ĐINH THỊ KIỂU 11/05/2007 11B3

15 110232 ĐINH VĂN KIỆT 26/01/2007 11B3

16 110235 HỒ VÕ GIA KIỆT 11/06/2007 11B2

17 110241 ĐINH THỊ KÝ 02/02/2007 11B3

18 110242 ĐINH VĂN KÝ 03/12/2007 11B7

19 110243 ĐINH THỊ LAI 06/03/2007 11B2

20 110250 ĐINH THỊ LĂNG 11/12/2007 11B4

21 110259 ĐINH THỊ LIÊN 12/12/2007 11B7

22 110265 ĐINH THỊ HUỆ LINH 24/03/2007 11B6

23 110267 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 09/04/2007 11B2

24 110268 PHẠM KIỀU LINH 22/12/2007 11B2

Danh sách này có 24 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 10 (MÔN: GDKT-PL) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

GDKT-PL

1 110271 ĐINH THỊ LOAN 10/01/2007 11B4

2 110272 ĐINH THỊ LOAN 20/02/2006 11B6

3 110274 ĐINH THỊ THIÊN LOAN 28/07/2007 11B7

4 110277 ĐỖ NHẬT LONG 02/11/2007 11B4

5 110279 ĐINH THỊ LÔI 03/01/2007 11B2

6 110282 ĐINH QUANG LỜI 24/10/2007 11B6

7 110283 ĐINH VĂN LƯU 13/06/2007 11B2

8 110288 ĐINH THỊ HỒNG MAI 15/02/2007 11B3

9 110289 ĐINH TẤN MẠNH 02/07/2007 11B5

10 110290 ĐINH VĂN MẠNH 07/03/2007 11B6

11 110292 ĐINH THỊ MÈO 19/01/2007 11B3

12 110293 ĐINH THỊ MƠ 14/07/2007 11B5

13 110296 ĐÀM NGUYỄN NGỌC MY 27/02/2007 11B2

14 110298 ĐINH THỊ MY 03/01/2006 11B6

15 110309 ĐINH THỊ NEM 22/09/2007 11B7

16 110310 ĐINH THỊ NGA 28/04/2007 11B6

17 110313 ĐINH HOÀI NGÂN 30/05/2007 11B7

18 110314 ĐINH THỊ NGÂN 27/11/2007 11B3

19 110320 ĐINH HÀ CHÍNH NGHĨA 28/11/2007 11B6

20 110322 NGUYỄN THÀNH NGHĨA 19/05/2007 11B5

21 110327 HÀ BẢO NGỌC 24/10/2007 11B7

22 110332 ĐINH THỊ NGUY 03/09/2007 11B2

23 110333 ĐINH THỊ NGUY 26/11/2006 11B4

Danh sách này có 23 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 11 (MÔN: GDKT-PL) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

GDKT-PL

1 110335 ĐINH THỊ NGUYÊN 28/08/2007 11B2

2 110336 ĐINH THỊ NGUYÊN 03/12/2007 11B4

3 110338 PHẠM HỮU NHẬT NGUYÊN 10/10/2007 11B7

4 110339 NGUYỄN LÊ ÁNH NGUYỆT 04/01/2007 11B2

5 110342 ĐINH VĂN NHÂN 15/01/2007 11B6

6 110343 NGUYỄN THÀNH NHÂN 19/05/2007 11B5

7 110345 PHAN THANH NHẬT 10/08/2007 11B3

8 110349 ĐINH THỊ NHI A NHI 30/09/2007 11B5

9 110350 HUỲNH THỊ NGỌC NHI 06/06/2007 11B6

10 110355 THÁI NGUYỄN YẾN NHI 14/05/2007 11B5

11 110359 ĐINH THỊ NHÍCH 17/03/2007 11B6

12 110360 ĐINH THỊ NHÔNG 31/12/2007 11B4

13 110361 ĐINH THỊ NHU 30/06/2007 11B4

14 110362 ĐINH THỊ BÍCH NHUNG 13/09/2007 11B7

15 110364 ĐINH THỊ THÙY NHUNG 04/01/2007 11B6

16 110367 ĐINH THỊ NHỤC 17/07/2007 11B7

17 110369 ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ 18/11/2007 11B4

18 110370 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 11/08/2007 11B4

19 110372 TRẦN VÕ TÂM NHƯ 01/04/2007 11B5

20 110373 ĐINH THỊ NHỨC 30/08/2007 11B5

21 110375 PHẠM THỊ NỤ 13/09/2007 11B4

22 110376 ĐINH THỊ KIM OANH 07/10/2007 11B2

23 110377 ĐỖ KIỀU OANH 01/02/2007 11B3

Danh sách này có 23 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 12 (MÔN: GDKT-PL) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

GDKT-PL

1 110380 NGUYỄN THỊ MAI OANH 25/05/2007 11B3

2 110381 ĐINH THỊ Y PA 22/04/2007 11B3

3 110382 ĐINH THỊ PHÂN 15/07/2007 11B4

4 110384 ĐINH THỊ PHIÊN 01/04/2007 11B4

5 110387 NGUYỄN ĐỨC PHONG 22/06/2007 11B6

6 110389 TRẦN NGUYỄN VŨ PHONG 11/11/2007 11B4

7 110391 HỒ QUÝ PHÚ 22/03/2007 11B4

8 110395 NGUYỄN NỮ LUẬN PHÚC 30/10/2007 11B4

9 110399 ĐINH SANG PHƯƠNG 11/07/2007 11B6

10 110400 ĐINH THỊ PHƯƠNG 06/11/2007 11B5

11 110401 ĐINH THỊ THU PHƯƠNG 05/05/2006 11B3

12 110408 ĐÀO TÚ QUYÊN 02/02/2007 11B6

13 110409 ĐINH ĐẶNG TÚ QUYÊN 17/01/2007 11B5

14 110410 ĐINH VĂN QUYÊN 17/12/2007 11B6

15 110412 Đinh Ngọc Quỳnh 02/01/2006 11B7

16 110413 ĐINH THỊ QUỲNH 29/05/2007 11B5

17 110415 ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH 14/02/2007 11B4

18 110423 ĐINH VĂN SANG 16/08/2007 11B3

19 110424 ĐINH VĂN SANG 10/01/2007 11B4

20 110425 ĐINH VĂN SANG 24/05/2007 11B6

21 110426 TRẦN QUANG SANG 18/11/2007 11B7

22 110431 ĐINH THỊ SIÊNG 24/12/2006 11B4

23 110432 ĐINH THỊ SIẾT 02/06/2007 11B4

Danh sách này có 23 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 13 (MÔN: GDKT-PL) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

GDKT-PL

1 110434 ĐINH THỊ SÍ 24/03/2007 11B7

2 110435 ĐINH THỊ SỈA 05/06/2007 11B3

3 110439 ĐINH THỊ SU 25/12/2007 11B7

4 110441 ĐINH THỊ HI SUN 15/09/2007 11B5

5 110442 ĐINH THỊ SƯA 13/05/2007 11B7

6 110444 ĐINH VĂN TÀI 17/07/2007 11B2

7 110449 ĐINH NGỌC THANH 05/02/2007 11B7

8 110451 ĐINH THỊ THÁI 09/01/2007 11B2

9 110452 ĐINH THỊ THÁI 25/06/2007 11B7

10 110454 ĐINH VĂN THÁI 13/04/2007 11B6

11 110457 Đinh Minh Thảo 26/11/2007 11B5

12 110459 ĐINH THỊ THU THẢO 29/12/2007 11B7

13 110461 PHAN THỊ NHƯ THẢO 12/02/2007 11B2

14 110465 ĐINH THỊ THẬT 04/07/2007 11B5

15 110466 ĐINH THỊ THÊ 02/02/2007 11B3

16 110467 ĐINH VĂN THÊN 24/04/2007 11B6

17 110469 ĐINH THỊ THIÊN 13/04/2007 11B4

18 110470 ĐINH THỊ THIÊN 31/05/2007 11B7

19 110476 ĐINH THỊ THOA 03/04/2007 11B5

20 110477 ĐINH MINH THOÁNG 07/12/2007 11B4

21 110480 ĐINH THỊ THỜI 18/09/2007 11B6

22 110481 ĐINH THỊ THU 10/01/2007 11B4

23 110482 ĐINH THỊ ANH THU 25/03/2007 11B7

Danh sách này có 23 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: Dùng chung (MÔN: GDKT-PL) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

GDKT-PL

1 110488 ĐINH THỊ THU THÙY 17/11/2007 11B6

2 110489 NGUYỄN TRẦN ÁI THÙY 23/02/2007 11B2

3 110490 ĐINH PHƯƠNG THÚY 06/05/2007 11B5

4 110491 ĐINH THỊ THÚY 06/02/2007 11B4

5 110492 ĐINH THỊ THÚY 02/03/2007 11B5

6 110493 ĐINH THỊ NGỌC THÚY 28/07/2007 11B5

7 110496 ĐINH THỊ PHƯƠNG THỦY 01/08/2007 11B6

8 110497 ĐINH THỊ THU THỦY 28/05/2007 11B4

9 110498 ĐINH THỊ THU THỦY 03/10/2007 11B5

10 110502 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 14/01/2007 11B5

11 110516 Đinh Hoàng Tiếng 02/07/2007 11B5

12 110518 ĐINH HẢI TINH 12/11/2007 11B5

13 110523 LÊ THỊ THANH TRANG 22/02/2007 11B4

14 110524 NGÔ THỊ TRANG 14/06/2007 11B3

15 110526 ĐINH THỊ BÍCH TRÂM 28/10/2007 11B6

16 110527 TRẦN NGỌC TRÂM 08/12/2007 11B2

17 110529 ĐINH THỊ HỒNG TRÊ 08/08/2007 11B6

18 110530 ĐINH VĂN TRIÊU 21/06/2007 11B6

19 110532 ĐINH THỊ TRINH 14/10/2007 11B4

20 110535 NGUYỄN HỮU TRÍ 14/11/2007 11B6

21 110537 Đinh Quốc Trung 11/01/2007 11B7

22 110539 ĐINH VĂN TRƯỜNG 17/02/2007 11B3

23 110542 ĐINH ANH TUẤN 10/12/2007 11B5

Danh sách này có 23 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 19 (MÔN: GDKT-PL) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú



TRƯỜNG THPT SƠN HÀ

MÔN THI

GDKT-PL

1 110543 ĐỖ ANH TUẤN 28/12/2007 11B4

2 110548 NGUYỄN CỬU TÚ 05/05/2007 11B7

3 110552 ĐINH THỊ PHƯƠNG UYÊN 19/07/2007 11B3

4 110553 ĐINH THỊ UYNH 01/10/2007 11B3

5 110555 PHẠM TRẦN CẨM VÂN 07/04/2007 11B3

6 110556 ĐINH THỊ VÂNG 22/04/2007 11B6

7 110557 ĐINH THỊ BÉ VI 07/11/2007 11B7

8 110558 ĐINH THỊ LONG VI 28/08/2007 11B4

9 110559 NGUYỄN THỊ LINH VI 03/03/2007 11B3

10 110562 ĐINH THỊ NHI VIỆN 22/03/2007 11B6

11 110567 ĐINH THỊ VĨ 23/04/2007 11B4

12 110569 NGÔ TẤN VĨ 10/05/2007 11B4

13 110570 ĐINH QUANG VŨ 06/04/2007 11B6

14 110571 ĐINH TẤN VŨ 19/08/2007 11B4

15 110572 NGUYỄN HOÀNG VŨ 09/12/2007 11B2

16 110575 VÕ HOÀNG VŨ 27/12/2007 11B7

17 110576 ĐINH VĂN VƯƠNG 27/08/2007 11B5

18 110579 ĐINH THỊ TƯỜNG VY 26/08/2007 11B7

19 110581 NGUYỄN TƯỜNG VY 23/12/2007 11B3

20 110584 ĐINH VĂN WIN 22/05/2007 11B7

21 110585 ĐINH THỊ XIẾU 11/12/2007 11B7

22 110592 ĐINH THỊ NGỌC Y 29/09/2007 11B4

23 110596 VŨ NGUYỄN HOÀNG YẾN 08/01/2007 11B2

Danh sách này có 23 học sinh Sơn Hà, ngày     tháng 05 năm 2024

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quý

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024

PHÒNG THI: 20 (MÔN: GDKT-PL) 

TT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Ghi chú


